ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP CHO HỌC SINH MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
PHẦN 1: VĂN BẢN
 Học sinh thuộc thơ và nắm lại nội dung, nghệ thuật các bài sau:

+ Nhớ rừng

+ Quê hương

+ Khi con tu hú

+ Tức cảnh Pác Bó

Soạn trước các bài:

+ Ngắm trăng, Đi đường

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT:

+ Nắm lí thuyết của : Câu nghi vấn, câu cầu khiến.

+ Xem trước bài: Câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định.

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN

Học sinh chuẩn bị bài viết số 5 có nội dung sau:

+ Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em.

+ Thuyết minh về một sản phẩm, trò chơi mang bản sắc Việt Nam.

CÁC BÀI TẬP CỤ THỂ

PHẦN 1: VĂN BẢN:

Câu 1: Việc tác giả đối lập hai cảnh tượng, hai thế giới trong bài thơ “Nhớ rừng” nhằm mục đích gì?
Câu 2: SGK Ngữ văn lớp 8, học kì II, có nhận xét:  Bài thơ “Nhớ rừng là bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn”. Cảm xúc đó được thể hiện như thế nào trong bài thơ?

Câu 3: Hai câu thơ sau đây, tác giả đều sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh:

+ Chiếc thuyền nhẹ hang như con tuấn mã

+ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng

a. Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau?

b. Nêu hiệu quả nghệ thuật của mỗi cách so sánh trên?

Câu 4: Theo em, bài thơ “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh là bài thơ miêu tả về phong cảnh quê hương hay là bức tranh sinh hoạt làng quê? Từ bức tranh đó, em có nhận xét gì về tình cảm của nhà thơ dành cho quê hương?

Câu 5: Cảnh thiên nhiên vào hè được nhà thơ Tố Hữu miêu tả như thế nào? Qua bức tranh thiên nhiên lúc vào hè, em có cảm nhận gì về tâm trạng của nhà thơ?
Câu 6: Câu thơ đầu và câu thơ cuối của bài thơ đều có tiếng chim tu hú kêu nhưng tâm trạng của tác giả mỗi lần đó lại có sự khác nhau? Em hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

PHẦN TIẾNG VIỆT

Câu 1:  Tìm câu nghi vấn trong các câu sau và cho biết đặc điểm hình thức của nó:

a. Tôi hỏi cho có chuyện:

Thế nó cho bắt à?



(Nam Cao)

b. – Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

· Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm có như dạo trước đâu?

(Nguyên Hồng)

c. Anh có biết con anh là một thiên tài hội họa không?

(Tạ Duy Anh)

Câu 2: Phân biệt sự khác nhau trong hai câu nghi vấn in đậm sau:

a. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:

· Con có nhận ra con không?
b. Con đã nhận ra con chưa? (- Mẹ vẫn hồi hộp)

(Tạ Duy Anh)

Câu 3: Tìm câu nghi vấn trong các câu sau và cho biết câu nghi vấn dùng để làm gì?

a. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào không có? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được!

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ )
b. Tôi chỉ còn biết khóc chứ biết làm sao nữa? Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta chụp rồi. Nó lại lấy tiền của người ta.

(Nam Cao, Lão Hạc)
Câu 4: Tìm câu cầu khiến trong các câu sau và cho biết đặc điểm của nó:
a. Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa! 

(Cây bút thần)

b. Xin bệ hạ hoàn lại gươm cho Long Quân 

(Sự tích Hồ Gươm)

c. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói:

· Mẹ ra mời sứ giả vào đây.

d. Cái Tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc nghếch vào chân cột, và dặn thằng Dần:

· Hãy còn nóng lắm đấy nhé! Em đừng mó vào mà bỏng thì khốn.

Câu 5: Đặt các câu cầu khiến với các trường hợp cụ thể sau:

· Nói với bác hang xóm cho mượn cái thang.

·  Nói với mẹ xin ít tiền mua sách.

· Nói với bạn để mượn quyển vở.

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN:

1. Thuyết minh danh lam thắng cảnh địa phương: CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG
Học sinh có thể chọn một danh lam thắng cảnh khác để thuyết minh.
DÀN Ý

MB: giới thiệu khái quát về chùa Bà

TB: Thuyết minh chi tiết về chùa Bà

1. Thuyết minh về nguồn gốc.

2. Thuyết minh về đặc điểm kiến trúc của chùa Bà.

3. Thuyết minh về lễ hội chùa Bà.

4. Nêu ý nghĩa, giá trị của chùa Bà trong đời sống con người Bình Dương.
KB:  Khẳng định giá trị của chùa Bà. Tình cảm của bản thân đối với chùa Bà.
Dàn bài chi tiết:
THUYẾT MINH VỀ CHÙA BÀ

MB: giới thiệu khái quát về chùa bà

Mở bài mẫu: Mỗi ai khi đi qua Bình Dương dù chỉ một lần cũng khó mà quên được một vùng đất đầy ân nghĩa thủy chung. Bởi lẽ đã từ lâu đời, con người ở đây, văn hóa ở đây đã được nuôi dưỡng, rèn luyện từ những điều chân thật, mộc mạc nhất của cuộc sống. Nói đến Bình Dương không chỉ nói đến mảnh đất với nhiều loại trái cây ngọt bùi mà còn  nói đến vùng đất - nơi đó có lễ hội Chùa Bà nổi tiếng. Lễ hội diễn ra cũng chính là lúc để con người chúng ta lại trở về với cuội nguồn của dân tộc.

TB: Thuyết minh về Lễ hội Chùa bà

1. Nguồn gốc

Chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương (gọi tắt là chùa Bà Bình Dương) hay miếu bà Thiên Hậu, có tên chữ là Thiên Hậu Cung; hiện tọa lạc tại số 4 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đây là ngôi miếu do các ban người Việt gốc Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu
Không biết miếu bà Thiên Hậu được xây cất năm nào, chỉ biết lúc đầu ngôi miếu tọa lạc bên rạch Hương Chủ Hiếu . Đến năm 1923, sau khi ngôi miếu ấy bị hư hoại (có lời kể là bị hỏa hoạn), thì bốn Bang người Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hẹ) mới chung sức tái tạo ngôi chùa ở vị trí ngày nay

2. Thuyết minh về đặc điểm kiến trúc chùa Bà

Ngôi miếu gồm ba dãy nhà, ở giữa là chính điện đề ba chữ "Thiên Hậu Cung", trên hai cánh cửa chính đề bốn chữ "Quốc Thái Dân An", hai bên là hai cặp câu đối ca ngợi công đức của Bà.

Mái trước của chính điện lợp ngói âm dương với những đường chỉ đắp nổi, trang trí hình tượng "lưỡng long tranh châu", "cá chép hóa rồng". Hai bên đường viền của mái là tượng "bà mặt trăng", tượng quan văn, quan võ...theo lối kiến trúc của người Hoa.
Hai dãy nhà ở hai bên chính điện được xem như Đông lang, Tây lang của ngôi miếu. Đây là nơi làm việc, hội họp và là những kho chứa đồ đạc, gọi chung là "Thất phủ công sở".

Trước chính điện Chùa Bà Bình Dương có đề ba chữ "Thiên Hậu Cung", trên hai cánh cửa chính đề bốn chữ "Quốc Thái Dân An", hai bên là hai cặp câu đối ca ngợi công đức của Bà. 
Trong chánh điện có cặp đối, nội dung các cặp đối là ngợi ca công đức và sự linh diệu của Bà trong việc cứu nhân độ thế. Tại chánh cung, thờ vị chánh thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu, tượng có áo mão nghiêm trang và thường được thay mới. Bên trái bà là khám thờ Ngũ Hành Nương Nương, là năm vị nữ thần tượng trương cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ . Bên phải thờ Ông Bổn, tức Bổn Đầu Công

3. Lễ hội:

Miếu bà Thiên Hậu ở thành phố Thủ Dầu Một, là nơi tín ngưỡng của đồng bào người Việt gốc Hoa (chủ yếu) trên đất Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Lễ hội chính ở miếu Bà là Lễ hội Chùa Bà được long trọng tổ chức vào đêm ngày 14 đến rạng sáng ngày rằm 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đông đảo và vui nhất là buổi rước kiệu Bà tuần du chợ Thủ Dầu Một diễn ra vào ngày rằm. 

Lễ rước cộ bắt đầu từ khoảng 13h, đi đầu là tấm biển đề 4 chữ "Thiên Hậu xuất du". 
 Sau đó đến cộ Bà, với 8 người khiêng. Ý nghĩa của rước cộ là để Bà thăm viếng dân tình và để bá tánh chiêm bái, cầu khấn. Và tùy theo sáng kiến từng năm của ban tổ chức mà sẽ có thêm đoàn Bát tiên (gồm 6 tiên ông và 2 tiên bà), cùng các tiên nữ và đoàn múa rồng...
Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương là cách đưa sự linh thiêng vào cuộc sống, tạo sự nối kết giữa thánh thần với đời thường, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí trong không khí tín ngưỡng dân gian, đậm chất truyền thống văn hóa
4. Ý nghĩa của chùa Bà trong đời sống con người

Chùa Bà là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi diễn ra nhiều lễ hội của vùng đất Bình Dương. Là nơi lưu giữ các nét văn hóa của quê hương. Là nơi thu hút khách du lịch. Chùa Bà còn là di sản phi vật thể, là niềm tự hào của mỗi người con Bình Dương.

KB: Tình cảm của em với chùa Bà
2. Thuyết minh về trò chơi dân gian: Thả diều
Dàn ý:

MB: giới thiệu khái quát về trò chơi thả diều. 

TB: Thuyết minh chi tiết về trò chơi thả diều:

1. Nguồn gốc

2. Cấu tạo, cách làm

a. Nguyên liệu

b. Cách làm

3. Cách sử dụng và bảo quản

4. Ý nghĩa thả diều trong đời sống con người.

KB:  Khẳng định tình cảm của bản thân với trò chơi thả diều.
Dàn bài chi tiết:
MB: giới thiệu về trò chơi dân gian: Thả diều.
TB: Thuyết minh về trò chơi dân gian: thả diều

1. Nguồn gốc:

· Chẳng biết thả diều có từ bao giờ, nhưng ngay từ khi bé thơ, gắn liền trong kí ức tuổi thơ của mỗi người đã in dấu hình dáng cánh diều. Thả diều đã làm nên kí ức tuổi thơ của biết bao con người Việt Nam mến yêu. 
· Thả diều là trò chơi dân gian , là một thú vui tao nhã , một thú tiêu khiển tinh tề đã góp phần hình thành nên một bản sắc văn hóa truyền thống của tộc người Việt chúng ta.

2. Cấu tạo
a. Nguyên liệu:

· Diều được làm từ những chất liệu khác nhau (như giấy , vải , nilon...) nhưng được ưa chuộng nhất hiện nay là diều làm bằng vải. 
· Với nhiều kích thước và màu sắc đa dạng , cộng thêm những hình ảnh đặc trưng người chơi sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một con diều vừa ý.
· Ngày nay, kĩ thuật làm diều càng ngày càng tiến bộ với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau từ diều hình mặt trăng, con sâu cho đến những con diều hình siêu nhân, cá mập… kích thích người chơi thả diều.
b. Cách làm
 Cách làm diều đơn giản nhất qua các bước sau:

 - Vuốt hai nan tre dài khoảng 40-50 cm.

 - Cắt một miếng giấy hình vuông khoảng 20 x 20 cm hoặc hơn.

 - Cắt hai dải giấy có đầu nhọn dài khoảng 30-30 cm làm cánh hay tai, đầu to chỉ khoảng 2-3 cm.

 - Cắt dãi và làm 2 dải giấy dài khoảng 200-300 cm để làm đuôi. Bề ngang khoảng 2-3 cm.

 - Đặt miếng giấy hình vuông lên bàn; dùng một nan tre làm xương sống đúng bằng cạnh xéo của hình vuông; dùng giấy nhỏ dán xương sống đó vào giấy.

 - Hai bên xương sống có hai đầu vuông, gấp hai bên lại một ít và bôi hồ vào.

 - Dùng nan tre còn lại làm hình cung; bẻ hình cung cho khéo và hai đầu cung đó dán vào hai phần đã gấp ở trên; giữ phần gấp đó cho đến khi khô.

 - Dùng các miếng giấy nhỏ dán lại nan hình cung vào miếng giấy vuông.
- Cột cọng dây phía dưới bụng vào xương sống và nối vào sợi dây dài để neo chiếc diều khi bay.

 - Dán hai dải hai tai vào 2 đầu của nan hình cung.

 - Dán hai dải đuôi vào phía đuôi.

3. Cách sử dụng và bảo quản:

a. Cách thả diều 

- Thả diều là trò chơi dựa theo sức nâng của gió , bởi thế để thực hiện được một trào thả diều , trước tiên, ta phải lựa chọn địa điểm. Địa điểm lí tưởng để thả diều đó có thể là một bãi cỏ hoặc đồng ruộng - nơi có đất bằng rộng rãi ; không vướng cây cối ; không vướng đường dây điện; xa lối đi lại và đặc biệt , nơi đó phải có gió nhẹ.

-  Diều có thể thả được do một hoặc hai người. Khi có hai người thả diều thì một người cầm diều, một người cầm cuộn dây. Khi thả đứng ngược chiều gió, hướng mũi diều lên trời chếch 45 độ. Khi có gió thả diều nhẹ nhàng cho thật cân , người cầm dây giật nhẹ để nâng diều lên và từ từ thả dây dài ra cho diều lên cao. Còn đối với diều một người thả thì cũng thực hiện như qui trình hai người nhưng người thả phải đảm nhiệm luôn nhiệm vụ cầm cuộn dây của người kia.

b.Bảo quản
 - Khi không sử dụng cần để nơi thoáng mát, tránh mưa và nắng sẽ làm diều nhanh hư.
4.Ý nghĩa


- Thả diều là trò chơi dân gian, gắn liền tuổi thơ với mỗi người. Hình thành trong chúng ta nét đẹp văn hóa dân tộc, khơi gợi lên tình yêu quê hương và lòng yêu Tổ quốc.

- Trong thời đại hiện nay, thả diều đang trở thành một trò chơi lành mạnh giúp chúng ta vượt qua áp lực của cuộc sống, đưa con người về gần với thiên nhiên, gần lại với nhau.
 KB: Khẳng định ý nghĩa của trò chơi thả diều.
